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1. Đặt vấn đề
Học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) 

là một phương pháp giảng dạy nhằm mục đích thúc 
đẩy cả ngoại ngữ (foreign language) và học nội dung 
theo cách tích hợp (Darn, 2019). Phương pháp CLIL 
đã được áp dụng rộng rãi ở các trường phổ thông 
trong những thập kỉ gần đây. Ở Việt Nam, kể từ khi 
việc dạy tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp được 
áp dụng phổ biến, phương pháp dạy tiếng Anh truyền 
thống chủ yếu tập trung dạy ngữ pháp và từ vựng 
theo các chuyên đề riêng lẻ, đã được thay thế bằng 
việc luyện tập cả bốn kĩ năng giao tiếp, và hướng tới 
những nội dung thiết thực với người học. Kiến thức 
của các môn học khác như địa lý, toán học, lịch sử, 
văn học, khoa học, âm nhạc, sinh học, đạo đức, khoa 
học xã hội… được lồng ghép trong các bài học tiếng 
Anh, giúp học sinh không những được trang bị kiến 
thức về ngôn ngữ, mà còn các kiến thức khoa học 
phổ thông của các môn học, đồng thời khiến việc học 
tiếng Anh trở nên thú vị, hấp dẫn hơn. 

Ở các trường Tiểu học ở Việt Nam, môn tiếng 
Anh được dạy chính thức từ lớp 3. Việc áp dụng 
phương pháp CLIL trong môn tiếng Anh tiểu học đã 
được giới thiệu trong chương trình SGK của các bộ 
iLearn Smart, Global Success, Family & Friends và 
English Discovery. Nghiên cứu này sẽ tập trung phân 
tích việc áp dụng mô hình của phương pháp CLIL 
trong SGK tiếng Anh tiểu học. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Định nghĩa và vai trò của CLIL 

CLIL (content and language integrated learning) 
là phương pháp học tích hợp, đan xen nội dung trong 
giảng dạy ngôn ngữ. Phương pháp CLIL lần đầu 
được áp dụng ở châu Âu đầu những năm 1990 của 
thế kỉ 20. Phương pháp này được áp dụng cho người 
học ngoại ngữ ở mọi lứa tuổi và khả năng. Đối với 
giáo viên, phương pháp dạy học tích hợp có thể tốn 
khá nhiều thời gian trong việc soạn bài, và có thể linh 
hoạt trong việc hợp tác với giáo viên bộ môn khi áp 
dụng kiến thức của các môn học khác trong bài giảng 
tiếng Anh. Nội dung (content) trong phương pháp 
CLIL là kiến thức các môn khoa học xã hội (lịch sử, 
địa lý, thiên văn, đạo đức, văn hoá), các môn nghệ 
thuật, khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hoá học, sinh 
học), văn học…đều phù hợp với phương pháp CLIL. 

Việc tích hợp nội dung trong bài học giúp kiến 
thức ngôn ngữ tiếp nhận (input) trở nên dễ hiểu hơn 
và có ý nghĩa hơn, vì người học có thể đã quen thuộc 
với kiến thức tiếp nhận. Việc học ngoại ngữ được kết 
hợp với việc củng cố các kiến thức môn học sẵn có, 
hoặc kiến thức mới giúp tăng hứng thú và động lực 
cho học sinh. Kĩ năng tư duy như khả năng sáng tạo, 
tư duy cật vấn cũng được phát huy.  

Phương pháp CLIL được chia ra làm hai hình 
thức: (1) dạy nội dung, kiến thức các môn học thông 
qua một ngoại ngữ - tiếng Anh. Ví dụ như việc học 
môn địa lý bằng tiếng Anh ở các trường quốc tế. Vì 
vậy, cái đích của hình thức này là kiến thức của các 
môn học được chú trọng hơn việc sử dụng tiếng Anh. 
(2) dạy tiếng Anh thông qua nội dung kiến thức các 
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môn học. Ví dụ như một bài đọc hiểu hoặc nghe hiểu 
trong SGK tiếng Anh sử dụng kiến thức địa lý (các 
quốc gia có khí hậu nhiệt đới, cây trồng, động vật, 
thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán của người 
dân…). Cái đích của hình thức này là kiến thức ngôn 
ngữ (ngữ pháp, từ vựng). Nghiên cứu này tập trung 
vào việc áp dụng phương pháp CLIL theo hình thức 
thứ 2 – dạy học ngoại ngữ tích hợp nội dung trong 
các trường tiểu học ở Việt Nam. 
2.3.Áp dụng phương pháp CLIL trong dạy ngoại 
ngữ 

 Sử dụng và điều chỉnh tài liệu giảng dạy: Giáo 
viên có thể thêm ngữ liệu nội dung (kiến thức tiếp 
nhận), thêm hình ảnh, biểu đồ, các videos ngoài sách 
giáo khoa. Sắp xếp lại các hoạt động trong SGK, cá 
nhân hoá các chủ đề, dự án. 

 Các hoạt động dạy học 
Dựa theo mô hình tháp phân loại các cấp bậc 

nhận thức trong quá trình lĩnh hội kiến thức ở người 
học của thang đo Bloom (Bloom’s taxonomy), các 
hoạt động trong giờ học CLIL có thể được triển khai 
như sau: 

Ghi nhớ: nhận biết, nhớ lại (các hoạt động: liệt 
kê, xác định, nối, gọi tên, đọc thuộc, đánh vần, nêu 
sự kiện, kể) 

Hiểu: giải thích, diễn giải (các hoạt động: phân 
loại, so sánh, định nghĩa, mô tả, đưa ra ví dụ, sắp xếp, 
dự đoán, dịch) 

Áp dụng: thực hiện, làm (hoạt động: tính toán, 
thử nghiệm, tìm hiểu, phỏng vấn, chuẩn bị, trình bày, 
nghiên cứu) 

Phân tích: đưa ra lý do (hoạt động: phân tích, lựa 
chọn, quyết định, suy luận, kiểm tra, đưa ra lý do, 
biện minh, chỉ ra sự khác biệt, giải quyết) 

Đánh giá: (hoạt động: đưa ra kết luận, đưa ra ý 
kiến, nhận xét, đánh giá, khuyến nghị) 

Sáng tạo: chế tạo, sản xuất (các hoạt động: thay 
đổi, sáng tác, thiết kế, tưởng tượng) 
2.4.Một số ví dụ về việc sử dụng CLIL trong SGK 
Tiếng Anh tiểu học ở Việt Nam 

Kiến thức môn khoa học: phân loại động vật, 
môi trường sống của động vật, vòng đời của động 
vật (TA3, TA4 – Global Success, Family & Friends 
TA3, English Discovery TA3), các bộ phận trên cơ 
thể động vật (English Discovery TA3) 

Các môn nghệ thuật: hình dạng & màu sắc (TA3 
– Global Success) 

Địa lý: thời tiết; quốc gia; cảnh quan; thành phố 
& nông thôn, môi trường sống của con người (TA4 
– Global Success) 

Lịch sử: những nhà thám hiểm nổi tiếng; những 
nhà văn nổi tiếng; những vị vua, hoàng hậu 

Văn học: các nhân vật văn học: Tấm Cám, Mai 
An Tiêm, Cinderella (TA5 – Family & Friends), dự 
đoán kết truyện 

Văn hoá: các lễ hội: ngày của Mẹ, ngày của Cha, 
năm mới của các quốc gia, Giáng sinh (National 
Geographic – English for Grade 2)

Toán học: số đếm, thời gian (TA3 – Global 
Success, TA3 – iLearn Smart, English Discovery 
TA3) 

Khoa học: hệ mặt trời, không gian, trái đất, vũ trụ 
(TA4 – Global Success) 

Khoa học xã hội: giao thông & thông tin liên lạc, 
phương tiện truyền thông (TA4 – Global Success); 
nghề nghiệp (TA4 – Global Success) 
2.4.1.Mô hình áp dụng gợi ý cho một bài học CLIL 
cho HS tiểu học 

Dưới đây là một vài ví dụ về việc tiếp cận các 
bài học trong SGK Tiếng Anh tiểu học theo phương 
pháp CLIL. 

Bài học CLIL 1 

Đây là một bài Đọc hiểu – phần Reading 
Comprehension, lấy từ sách Family & Friends TA3. 
Ở hoạt động tiền đọc (pre-reading), học sinh miêu tả 
những gì mà các em biết về con hươu cao cổ. Ở đây, 
học sinh cần vận dụng kiến thức sinh học (content) 
sẵn có để miêu tả con vật này, ví dụ như hưou cao 
cổ có 4 chân, cổ dài, nó sống trong rừng (hoặc trong 
vườn thú), ăn lá cây,… Bài đọc cung cấp cho học 
sinh lượng từ vựng để miêu tả con vật, nơi ở và thói 
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quen sinh hoạt. Cuối bài học, học sinh học được các 
từ vựng để miêu tả con vật, đồng thời củng cố và phát 
triển kiến thức sinh học về loài hươu cao cổ, cũng 
như các động vật hoang dã khác. Giáo viên có thể 
đặt nhiều câu hỏi liên quan đến động vật hoang dã 
để giáo dục học sinh về tầm quan trọng của động vật 
hoang dã, và sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang 
dã, VD: What animals are giraffe’s friends? (Bạn của 
hươu cao cổ là những con vật nào?); Name some 
wildlife animals? (Kể tên một vài động vật hoang 
dã khác mà em biết.); Are wildlife animals our food? 
(Động vật hoang dã có phải là thức ăn của chúng ta 
không?). 
Bài học CLIL 2 

Đây là một bài đọc hiểu (reading comprehension) 
lấy từ SGK English Discovery 3 – OUP. Phần nội 
dung của bài học được lồng ghép kiến thức khoa học 
để dạy từ vựng về tên các loại đồ ăn. Ở phần tiền đọc 
(pre-reading), học sinh vận dụng kiến thức sẵn có 
để kể tên các món ăn trong đĩa thức ăn, và kiến thức 
khoa học để đoán món ăn nào tốt cho sức khoẻ, hoặc 
không tốt. Ở bài đọc, học sinh nắm được kiến thức về 
việc phân loại các món ăn dựa vào giá trị dinh dưỡng 
của chúng. Học sinh sau đó nối các món ăn ở cột bên 
phải với các nhóm thức ăn và dinh dưỡng. Ở hoạt 
động dự án, học sinh sẽ thảo luận và vẽ một đĩa thức 
ăn gồm các món ăn có lợi cho sức khoẻ. 
Bài học CLIL 3 

Đây là bài học về màu sắc được lấy từ SGK TA3 
– Global Success. Nội dung của môn mỹ thuật được 
lồng ghép trong bài học về màu sắc và cách pha màu. 
Học sinh học tên các màu từ vòng tròn thuần sắc, 
đồng thời có kiến thức về cách pha màu từ các màu 
cơ bản (primary colors), sự kết hợp của các màu cơ 
bản tạo thành các màu thứ cấp (secondary colors). 
3.Kết luận

Có thể thấy việc lồng ghép, tích hợp các kiến thức 
của các môn học trong các SGK tiếng Anh sử dụng 
ở bậc tiểu học khiến bài học trở nên hấp dẫn và có 
ý nghĩa hơn đối với người học. Phương pháp CLIL 
ngoài việc hướng tới cái đích cuối cùng là việc học 
ngôn ngữ và giao tiếp sử dụng ngôn ngữ đích (L2), 
còn có một mục đích kép (dual-focus) là củng cố 
và phát triển kiến thức liên môn học, các kiến thức 
khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, và phát triển 
các kĩ năng tư duy, kĩ năng liên nhân thông qua các 
hoạt động phong phú phát triển từ nội dung bài học, 
hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh, chuẩn 
bị hành trang để học sinh có thể trở thành công dân 
toàn cầu trong tương lai. 
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